PHẦN 1 – TRẮC NGHIỆM
Hãy lựa chọn và ghi lại đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau vào bài thi.

Câu 1. (0,5 điểm) Từ nào bộ phận vần có âm đệm?
A. luật                 B. chuông         c. múa

Câu 2. (0,5 điểm)  Trong các câu sau, câu nào không phải là câu ghép?
A. Xuân đến, cây cối đâm chồi nảy lộc.

B. Hè về, ve đua nhau kêu ra rả.

C. Khi mùa thu về, thời tiết bắt đầu se lạnh.

Câu 3. (0,5 điểm) Từ hoa trong các câu sau có quan hệ gì?
Trong vườn, các loài hoa đua nhau khoe sắc.

Mẹ em hay bị hoa mắt, chóng mặt.
A. Từ đồng nghĩa        

B. Từ đồng âm

C. Từ nhiều nghĩa.

Câu 4. (0,5 điểm) .Trong câu : “Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái” bộ phận  chủ ngữ là:

A. Những chùm hoa
B. Trong sương thu ẩm ướt

C. Những chùm hoa khép miệng

Câu 5. (0,5 điểm)  Kết quả của   8dm + 
[image: image1.wmf]3

10

m  + 0,2m + 7% m  là
A. 1,37m                    
B. 8,57m                   
   C. 15,5m
Câu 6. (0,5 điểm)

Cho phân số 
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. Hỏi phải chuyển từ mẫu số lên tử số bao nhiêu đơn vị để được phân số mới có giá trị bằng 
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?

A. 84                        B. 23                      C. 105
Câu 7. (0,5 điểm) 
Hình tam giác ABC có chu vi là 56 cm, BA  =
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BC (xem hình vẽ). Diện tích hình tam giác ABC là:                                            A. 160 cm
B. 320  cm2
C. 160 cm2
Câu 8. (0,5 điểm) Một bạn học sinh viết liên tiếp các nhóm chữ OLYMPIC  thành dãy liên tiếp OLYMPIC OLYMPIC...Hỏi chữ cái thứ  2014 là chữ gì?
A. Chữ Y
B. Chữ M
C. Chữ P
Câu 9. (0,5 điểm) Tác nhân gây ra bệnh sốt rét là do:

A. Kí sinh trùng

B. Vi rút

     C. Vi khuẩn
Câu 10. (0,5 điểm) Sắp xếp các địa danh  theo đúng trình tự thời gian diễn ra cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi của nước ta là:
A. Cả nước – Huế - Sài Gòn – Hà Nội
B. Huế - Hà Nội – Sài Gòn – Cả nước

C. Hà Nội – Huế - Sài Gòn – Cả nước

Câu 11. (0,5 điểm)  Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh nào của nước ta?

A. Quảng Ngãi               B. Khánh Hòa           C. Bà Rịa – Vũng Tàu
Câu 12      Câu 13 

Câu 14. (0,5 điểm). Trên đường đi học về, em nhìn thấy một bạn bị trượt chân ngã xuống ao đang kêu cứu, em sẽ làm gì?

A. Nhảy ngay xuống để cứu bạn.

B. Hô to để mọi người cùng biết và gọi người lớn đến cứu.

C. Chạy ngay về nhà và không nói với ai.
PHẦN II – TỰ LUẬN
Câu 1. Có 14 xe tải như nhau, mỗi xe chạy 2 chuyến thì chở được 60 tấn hàng hóa. Hỏi có 7 xe tải như thế, mỗi xe chạy 6 chuyến thì chở được bao nhiêu tấn hàng hóa? (sức chở mỗi xe như nhau)

Câu 2.Cho tam giác ABC vuông ở A, cạnh AB dài 50 cm, cạnh AC dài 60 cm. Trên cạnh AC lấy đoạn AD dài 15 cm, từ D kẻ đường thẳng song song với AB và cắt BC tại E. 
a. Tính độ dài đoạn DE.

b. Tìm tỉ số diện tích  tam giác ACE và diện tích tam giác ABC..

Câu 3. 
“Đây con sông như dòng sữa mẹ

Nước về xanh ruộng lúa, đồng cây

Và ăm ắp như lòng người mẹ

Chở tình thương trang trải đêm ngày”
Dựa vào nội dung đoạn thơ trên, em hãy viết một bài văn tả lại vẻ đẹp của dòng sông quê hương và nêu tình cảm yêu thương, gắn bó của em với con sông quê hương đó.

………Hết………

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(0,5điểm)
	A
	0,5điểm

	2

(0,5điểm)
	C
	0,5điểm

	3

(0,5điểm)
	B
	0,5điểm

	4

(0,5điểm)
	C
	0,5điểm

	5

(0,5điểm)
	A
	0,5điểm

	6

(0,5điểm)
	B
	0,5điểm

	7

(0,5điểm)
	C
	0,5điểm

	8

(0,5điểm)
	C
	0,5điểm

	9

(0,5điểm)
	A
	0,5điểm

	10

(0,5điểm)
	C
	0,5điểm

	11
	B
	0,5điểm

	12
	
	

	13
	
	

	14
	B
	0,5điểm


14 : 7 = 2 (lần)2 m số lần là:

	e tải ạy 4 6
































































































	0,5điểm
	

	
	7 xe tải, nếu mỗi xe chạy 2 chuyến thì chở được số hàng hóa là:

60 : 2 = 30 (tấn)
	0,75 điểm

	
	Mỗi xe chạy 6 chuyến so với chạy 2 chuyến thì gấp số lần là :

6 : 2 = 3 (lần)
	0,5điểm

	
	7 xe tải, nếu mỗi xe chạy 6 chuyến thì chở được số hàng hóa là:

30 x 3 = 90 (tấn)
	0,75 điểm

	
	Đáp số: 90 tấn
	0,5 điểm

	Câu 2
	a.Vẽ hình


     C

         60cm  






    D                         E





15cm





               A


50cm

B

 


	0,5 điểm

	
	Diện tích tam giác ABC là

60 x 50 : 2 = 1500 (cm2)
	0,25

	
	Nối A với E 

Diện tích tam giác AEB là:

50 x 15 : 2 = 375(cm2)

	0,5

	
	Diện tích tam giác ACE là

1500 – 375 = 1125 (cm2)
	0,5

	
	Độ dài đoạn DE là:

1125 x 2 : 60 = 37,5 (cm)
	0,5

	
	b. Tỉ số diện tích tam giác ACE và diện tích tam giác ABC là:

1125 : 1500 = 
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	0,5

	
	Đáp số:  a. 37,5cm        b. 
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	0,25


- Lưu ý: Các bài toán giải chỉ đưa ra một cách giải, nếu HS có cách giải khác đúng vẫn cho điểm.
Câu 3 ( 7 điểm) :  

Bài viết thuộc thể loại văn miêu tả ( kiểu bài tả cảnh) đã học, đồng thời ghi lại cảm xúc của bản thân.

+Mở bài : 1 điểm 

Giới thiệu được dòng sông quê hương.

+Thân bài: 5 điểm

Nội dung bài viết cần làm rõ các ý cơ bản sau :

- Tả bao quát dòng sông: khung cảnh xung quanh, tả từ xa đến gần hoặc từ trên cao nhìn xuống; …

- Tả chi tiết: Tả nước sông, mặt sông, cảnh vật trên sông, hai bên bờ sông, sự thay đổi của sông theo thời gian : sáng, trưa, chiều, tối hoặc theo mùa, …..

- Nêu được tác dụng của dòng sông, liên tưởng dòng sông tháng ngày cần mẫn bồi đắp phù sa, tưới mát cho cánh đồng. 

+ Kết bài: 1 điểm 

Nêu tình cảm yêu thương, gắn bó của em với con sông quê hương.

* Bài được 6,5 – 7 điểm cần đảm bảo các yêu cầu:

- Bài viết diễn đạt mạch lạc, rõ ràng, câu văn đúng ngữ pháp, thể hiện sự quan sát tinh tế, nêu được cảm xúc chân thành, sâu sắc.

- Biết kết hợp các biện pháp nghệ thuật hợp lí, dùng từ sinh động, câu văn giàu hình ảnh và cảm xúc.

- Bài viết không mắc lỗi chính tả.

* Tùy theo mức độ bài làm của học sinh, giám khảo cho điểm theo các mức: 6- 5,5 – 5- 4,5 – 4 – 3,5 – 3 – 2,5 – 2- 1,5 – 1- 0,5.

* Bài làm lạc đề: Không cho điểm 

………Hết………
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